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TRƯỜNG THCS THUẬN MINH 

Năm học: 2026 – 2027 

(Kèm theo Quyết định số 1305/QĐ-UBND ngày 20/7/2026 của UBND xã Hàm Thuận) 
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1 Huỳnh Trúc An 08/05/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215010525 

2 Lê Quỳnh An 07/09/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315012601 

3 Mang Thị Diễm An 20/11/2015 Nữ Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315013137 

4 Nguyễn Thị Khánh An 01/02/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315013355 

5 Huỳnh Ngọc Thiên Anh 17/11/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315013638 

6 Lữ Ngọc Minh Anh 15/12/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315000263 

7 Mang Thị Cúc Ẩn 19/09/2015 Nữ Rai Bình Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315003265 

8 Nguyễn Gia Bảo 04/05/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215008178 

9 Nguyễn Gia Bảo 17/04/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215009459 

10 Phạm Gia Bảo 21/05/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215007050 

11 Lê Quốc Chương 19/12/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Lâm Giáo - Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215000079 

12 Nguyễn Quốc Dũng 10/08/2015 Nam Kinh Phan Thiết-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215012356 

13 Từ Nguyễn Bảo Duy 10/05/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thôn 1 - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215007231 

14 Đào Cuốc Dương 23/08/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215006312 

15 Mang Văn Đạt 06/05/2015 Nam Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215005338 

16 
Nguyễn Hoàng Khánh 

Đăng 
07/03/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 

Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215008561 

17 Hoàng Trí Đức 04/01/2015 Nam Kinh Bến Cát-Hồ Chí Minh 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215011313 

18 Trần Nguyễn Kim Hảo 05/02/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315012879 
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19 Lê Thanh Minh Hân 05/02/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315009210 

20 Mang Phạm Khả Hân 10/08/2015 Nữ Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315006876 

21 Trần Khả Hân 10/02/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Trũng Liêm - Hàm Liêm - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315007167 

22 Nguyễn Trung Hậu 02/12/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060216010318 

23 Huỳnh Trung Hiếu 20/03/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060315007196 

24 Dương Minh Huy 09/07/2015 Nam Kinh Phan Thiết-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 
Lâm Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215008918 

25 Lê Bảo Huy 28/07/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215014340 

26 Lê Quốc Huy 23/12/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215002217 

27 Ngũ Thành Huy 26/05/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 
thành 

THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060215013240 

28 Nguyễn Gia Huy 25/05/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215009188 

29 Nguyễn Lê Nhật Huy 30/08/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215006468 

30 Nguyễn Vũ Gia Huy 25/03/2015 Nam Kinh PhanThiết-LâmĐồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215013208 

31 Phạm Nguyễn Gia Huy 26/06/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215001689 

32 Trần Quốc Huy 20/10/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215012449 

33 Trần Quốc Huy 18/01/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215005568 

34 Trương Gia Huy 26/10/2015 Nam Kinh PhanThiết-LâmĐồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215000987 

35 
Huỳnh Lê Khánh 

Huyền 
17/05/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 

Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315012507 

36 Nguyễn Võ Duy Hưng 25/03/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215001103 

37 Võ Trung Kiên 14/05/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215002435 

38 Nguyễn Anh Khải 21/02/2015 Nam Kinh HàmThuận-LâmĐồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
068215013885 

39 Nguyễn Phúc Khang 14/10/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215005027 

40 Nguyễn Lâm Khánh 02/11/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215009360 
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41 Trương Ngọc Khánh 01/09/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215010624 

42 Thái Thành Khoa 26/08/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215002023 

43 Nguyễn Thị Minh Khôi 06/04/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315012581 

44 Lý Huỳnh Lâm 10/09/2015 Nam 
Khơ 
Me 

Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215010215 

45 Mang Vũ Lâm 03/10/2015 Nam Rai Bình Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060215007286 

46 Nguyễn Thị Kim Liên 14/06/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315001752 

47 Nguyễn Mai Linh 27/07/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

60315011535 

48 Nguyễn Ngọc Trúc My 11/09/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315010048 

49 Trần Diễm My 17/04/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315002537 

50 Bùi Thanh Ninh 07/08/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 
thành 

THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 
060215008878 

51 Hồ Thị Phương Nghi 30/03/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315004590 

52 Võ Phương Bảo Nghi 17/11/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Nà Bồi - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315000183 

53 Nguyễn Bích Ngọc 11/10/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Hòa - Hàm Thuận Bắc - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315005140 

54 Nguyễn Tấn Ngọc 27/08/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215008977 

55 Phạm Bảo Ngọc 30/03/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315008390 

56 Đặng Thị Thảo Nguyên 17/12/2015 Nữ Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315004854 

57 Mang Thành Nguyên 17/08/2015 Nam Rai Hàm Tân-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215008200 

58 Nguyễn Hạo Nguyên 20/02/2013 Nam Kinh Cái Đôi Vàm - Cà Mau Cái Đôi Vàm - Cà Mau Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

096213000119 

59 Nguyễn Nhật Nguyên 07/05/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215004069 

60 Nguyễn Trung Nguyên 17/10/2015 Nam Kinh Long Hữu-Vĩnh Long Long Hữu - Vĩnh Long Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
084215003709 

61 Mang Thành Nhân 06/03/2015 Nam Rai HàmThuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215012479 

62 Trần Thiện Nhân 16/08/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215001863 
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63 Mang Thị Ngọc Nhẫn 06/03/2015 Nữ Rai HàmThuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315011205 

64 Đặng Thị Yến Nhi 25/08/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315006848 

65 Mang Thị Mẫn Nhi 02/10/2015 Nữ Rai HàmThuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315013326 

66 
Nguyễn Ngọc Tuyết 

Nhi 
15/11/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 

Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

066315016800 

67 Phạm Yến Nhi 29/12/2015 Nữ Kinh PhanThiết-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060315013180 

68 Phan Thị Ngọc Nhi 29/01/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Điền - Hàm Thuận Bắc - 
Lâm Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315011075 

69 Trần Ngọc Yến Nhi 12/05/2015 Nữ Kinh PhúQuý-LâmĐồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315005565 

70 Mang Xuân Nhiệm 09/01/2015 Nam Rai Bình Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215003005 

71 Đinh Bảo Như 19/08/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315009939 

72 Lê Quỳnh Như 31/08/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 
thành 

THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 
060315006962 

73 
Nguyễn Ngọc Huỳnh 

Như 
21/02/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 

Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315008576 

74 Phạm Nguyên Ý Như 27/02/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315014550 

75 Trần Nguyễn Bích Như 11/07/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315009677 

76 Háu Đại Phát 12/02/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215006725 

77 Hồ Hữu Phước 27/05/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215006711 

78 
Trần Nguyễn Tường 

Quy 
03/05/2015 Nữ Kinh Bình Thuận–Lâm Đồng 

Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315002246 

 

79 
Đặng Nguyên Ngân 

Quỳnh 

 

27/01/2015 

 

Nữ 

 

Kinh 

Bến Thành-Hồ Chí 
Minh Thuận Minh -
Hàm Thuận - Lâm Đồng 

  

Trường Tiểu học Thuận Minh 

 

HTXS 

 

THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 

 

060315002303 

80 Lê Khánh Quỳnh 07/09/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315006531 

 

81 

 

Ngô Thị Như Quỳnh 

 

17/08/2015 

 

Nữ 

 

Kinh 

Bến Thành-Hồ Chí 
Minh Thuận Minh -
Hàm Thuận - Lâm Đồng 

  

Trường Tiểu học Thuận Minh 

 

HTT 

 

THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 

 

082315015866 

82 
Nguyễn Bùi Như 

Quỳnh 
18/06/2015 Nữ Kinh Bắc Ruộng-Lâm Đồng 

Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315008945 

83 Mang Hoàng Sáng 28/07/2015 Nam Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215013387 



 

ST 

T 
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Nam 

/Nữ 
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Số định danh 

84 Bùi Thanh Tâm 28/12/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215002772 

85 Đoàn Quỳnh Tâm 17/05/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215008140 

86 Lê Thanh Tâm 15/07/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215001823 

87 Đinh Lê Ngọc Tân 23/01/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215003090 

88 
Huỳnh Nguyễn Thảo 
Tiên 

12/11/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 
Lâm Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060315004185 

 

89 

 

Lê Văn Hữu Tín 

 

20/07/2015 

 

Nam 

 

Kinh 

Lái Thiêu-TP Hồ Chí 

Minh Dốc Lăng-Hàm 
Thuận- Lâm Đồng 

  

Trường Tiểu học Thuận Minh 

 

HTT 

 

THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 

 

087215003425 

90 Nguyễn Tuấn Tú 24/10/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215003308 

91 Huỳnh Ngọc Tuyền 10/01/2015 Nữ Kinh Hồng Sơn-Lâm Đồng 
Thôn 3 - Hồng Sơn - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315000145 

92 Huỳnh Thị Kim Tuyền 24/05/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 
thành 

THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060315000986 

93 Lê Gia Tưởng 25/03/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215004935 

94 
Cao Nguyễn Công 

Thanh 
26/09/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 

Thôn 6 - Hàm Liêm - Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 
060215004592 

95 
Hứa Võ Huyền Phương 

Thanh 
14/07/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 

Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315011176 

96 Nguyễn Minh Thành 20/07/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215000976 

97 Bùi Ngọc Thiện 22/01/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215014093 

98 Hồ Chí Thiện 21/11/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Điền - Hàm Thuận Bắc - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215007968 

99 Huỳnh Ngọc Thiện 09/02/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215005311 

100 Đào Duy Thịnh 12/04/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215010226 

101 Lê Duy Thịnh 24/06/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215005522 

102 Nguyễn Phước Thịnh 29/04/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215004312 

103 Nguyễn Quốc Thịnh 31/12/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215009444 

104 Thái Thành Thông 26/08/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215013772 

105 Lê Thị Tuyết Thuy 27/04/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315013226 



 

ST 

T 

 

Họ và tên 

 

Ngày sinh 
Nam 

/Nữ 
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tộc 
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106 Nguyễn Thị Bích Thùy 24/05/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315008076 

107 Nguyễn Kim Thủy 25/11/2015 Nữ Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315010250 

108 Liêu Thị Anh Thư 31/08/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315000995 

109 Phạm Ngọc Kiều Thư 22/07/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315002424 

110 Trần Huỳnh Trang Thư 31/01/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 
Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh HTXS THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060315006590 

111 Lê Nhật Trí Thức 04/06/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Trũng Liêm - Hàm Liêm - 
Lâm Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215003888 

112 Phạm Hồng Bảo Thy 18/10/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060305011639 

113 
Nguyễn Thị Thiên 

Trang 
09/09/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 

Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
040315020659 

114 Võ Thị Bích Trâm 27/12/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 
thành 

THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060315005956 

115 Bùi Nữ Quỳnh Trân 22/08/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 
thành 

THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 
060315008426 

116 Huỳnh Nam Triều 04/08/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215002390 

117 Trần Lê Thành Triệu 19/06/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Dốc Lăng-Hàm Thuận- Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215003745 

118 Nguyễn Thanh Trình 13/11/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215004337 

119 Phạm Quỳnh Kim Trúc 09/04/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315005723 

120 Mang Thị Kim Vân 28/08/2015 Nữ Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315005818 

121 
Trần Nguyễn Hoàng 

Vinh 
22/11/2015 Nam Kinh Long Bình-Đồng Nai 

Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

075215017158 

122 Đào Nguyên Vũ 12/11/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215012996 

123 Huỳnh Xuân Vũ 25/02/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Lâm Hòa - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh HTT THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215005239 

124 Nguyễn Anh Vũ 07/12/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215012078 

125 Thạch Nguyễn Tuấn Vũ 26/10/2015 Nam Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060215006451 

126 
Nguyễn Trương Ngọc 

Vương 
29/04/2015 Nam Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 

Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060215008891 

127 Nguyễn Khánh Vy 09/03/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315008153 
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tộc 

 

Nơi sinh 

 

Nơi thường trú 

 

Trường tiểu học 

Xếp 

loại 

cả năm 

Dự tuyển 

vào trường 

 

Kết quả 

 

Số định danh 

128 Nguyễn Tường Vy 29/04/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315009417 

129 Mang Thị Ngọc Xuyến 10/12/2015 Nữ Rai Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Ku Kê - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315002431 

130 Lê Ngọc Như Ý 20/07/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Phú Minh - Hàm Thuận - Lâm 

Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315000616 

131 Nguyễn Như Ý 24/12/2015 Nữ Kinh Bình Thuận-Lâm Đồng 
Trũng Liêm - Hàm Liêm - 

Lâm Đồng 
Trường Tiểu học Thuận Minh 

Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 
tuyển 

060315014445 

132 Phạm Ngọc Như Ý 12/05/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 
Lâm Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 
thành 

THCS Thuận Minh 
Trúng 
tuyển 

060315006296 

133 Nguyễn Thị Ngọc Yến 15/05/2015 Nữ Kinh Hàm Thuận-Lâm Đồng 
Thuận Minh - Hàm Thuận - 
Lâm Đồng 

Trường Tiểu học Thuận Minh 
Hoàn 

thành 
THCS Thuận Minh 

Trúng 

tuyển 
060315011239 

 

134 

 

Cao Hoàng Anh Khôi 

 

04/9/2015 

 

Nam 

 

Kinh 

Bệnh viện huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình 

Thuận 

Xã Thuận Minh, huyện Hàm 

Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận 
Trường Tiểu học Phú Mỹ, 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Hoàn 

thành 

 

THCS Thuận Minh 
Trúng 

tuyển 

 

Tổng cộng: 134 học sinh dự tuyển và trúng tuyển. 

Thống kê giới tính: Nam 72 học sinh; Nữ 62 học sinh. 

Thống kê dân tộc: Kinh 118 học sinh; Rai 15 học sinh; Khơ Me 1 học sinh. 
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